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 -                                            

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương Thuỷ 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Cảnh Tùng 

                                                 Ông Phan Mạnh Hùng  

 -   ư ký    ê   òa: Ông Nguyễn Trọng Tấn – Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ 

tham gia phiên tòa: Ông Đoàn Hồng Quang - Kiểm sát viên. 

 Ngày 19 tháng 3 năm 2024 tạ  tr  s   oà  n n  n   n huyện Thanh Thuỷ, 

tỉnh Phú Thọ   t    sơ t ẩm   ng      v   n   n  sự t      số: 16/2024/TLST-

HS ngày 01 tháng 3 năm 2024 theo Quyết địn  đư  v  án ra xét x  sơ t ẩm số:     

16/2024/QĐXXS -HS ngày 05 tháng 3 năm 2024 đối với bị cáo: 

 Nguyễn Văn  , sinh ngày 02/5/1999; tại huyện T, tỉnh P; Nơ  ĐKHK   + 

Chỗ   hiện nay: Khu 1,  ã Đ,  uyện T, tỉnh P; Giới tính: Nam;  r n  độ văn  ó : 

9/12; Nghề nghiệp: L o động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Con ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị X; Vợ  on   ư   ó; Có 

03 anh chị em ruột, bị cáo là con thứ ba. 

 Tiền án: Không.  

 Tiền sự:  

+ Quyết định x  phạt vi phạm hành chính số 04/QĐ-XPHC ngày 

04/8/2022 củ  C ng  n  ã Đ, Nguyễn Văn   bị  rư ng C ng  n  ã Đ    phạt 

1.500.000đ về hành vi s  d ng trái phép chất ma túy, chấp hành xong ngày 

19/10/2022;  

+ Quyết định áp d ng biện pháp x  lý hành chính giáo d c tạ   ã, p ường, 

thị trấn số 162/QĐ-XPTT ngày 16/8/2022 củ  UBND  ã Đ, Nguyễn Văn   bị 

Chủ tị   UBND  ã Đ quyết định áp d ng biện pháp giáo d c tạ   ã Đ trong t ời 

hạn 3 tháng, chấp hành xong ngày 16/11/2022. 

- Lịch s  bản thân: 

 + Quyết định x  phạt vi phạm hành chính số 03/QĐ-XPHC ngày 

26/7/2022 củ  C ng  n  ã Đ, Nguyễn Văn   bị  rư ng C ng  n  ã Đ    phạt 

1.500.000đ về hành vi s  d ng trái phép chất ma túy, chấp hành xong ngày 

30/8/2022, đến n y đã đượ   o   à   ư  bị x  phạt vi phạm hành chính; 

 Bị cáo bị cấm đ    ỏ  nơ   ư trú. H ện bị cáo đ ng tại ngoại tại xã Đ, huyện 

T, tỉnh P. (Có mặt). 
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Bị hại: Anh Hà Văn L, s n  năm 1995. Địa chỉ: Khu 17,  ã Đ, huyện T, 

tỉnh P. (vắng mặt).  

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Nguyễn Qu ng Q, s n  năm 1990. Địa chỉ: Khu 1, xã Đ, huyện T, 

tỉnh P. (vắng mặt). 

2. Ông Nguyễn Văn L, s n  năm 1960 Địa chỉ: Khu 1, xã Đ, huyện T, tỉnh 

P. (vắng mặt). 

Ngườ   àm   ứng: Ông Nguyễn Quố  L, s n  năm 1960 Địa chỉ: Khu 1, xã 

Đ, huyện T, tỉnh P. (vắng mặt). 
 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung v  

 n được tóm tắt n ư s u: 

K oảng 22 g ờ 30 phút ngày 17/10/2023, Nguyễn Văn  , s n  năm 1999, trú 

tạ  k u 1,  ã Đ,  uyện  , tỉn  P đến uống b   tạ  qu n  ủ    ị Nguyễn   ị    n  

L, s n  năm 1986, trú tạ  khu 1,  ã Đ,  uyện  , tỉn  P.  ạ  đ y,   gặp  n  Hà Văn 

L, s n  năm 1995, trú tạ  k u 17,  ã Đ,  uyện  , tỉn  P  àm ng ề lái xe taxi. Qua 

nó    uyện, T b ết anh L sẽ về n à anh Nguyễn Qu ng Q, s n  năm 1990, trú tạ  

  u 1  ã Đ gần vớ  n à   nên   n đ  n ờ về. S u đó  n  L đ ều    ển  e   t  b ển 

số 19A-086.41       đến n à anh Q.  uy n  ên,     đến n à  n  Q,      ng về 

n à m n  mà  ùng vớ   n  L vào nhà anh Q   ơ , t ấy   đã uống s y nên anh Q 

đuổ    về. Bị anh Q đuổ  về,   bự  tứ    ạy về n à  ầm 02  on   o sang để  ọ  

anh Q t   bị anh Q t u   o và đuổ  về.   t ếp t   đến n à  ng Nguyễn Văn L, sinh 

năm 1960, trú tạ  k u 1  ã Đ  à b   ruột  ủ     ấy 02 con dao để t ếp t    ọ   n  

Q. K   đ  đến cổng n à anh Q,   đ  qua vị trí    ế   e   t  b ển số 19A-086.41 củ  

 n  L đ ng đỗ,  o bự  tứ  vớ   n  Q, ng ĩ rằng  n  L  à bạn  n  Q nên   đã  ầm 

con dao bằng   m  oạ   à  37,5 m ( ưỡ    o  à  23,5 m, một  ưỡ  sắ , đầu bằng, 

đầu  ưỡ    o  ó 01  ỗ   uyết   n  tròn, vị trí rộng n ất  ủ   ưỡ    o  à 8,2  m,  ưỡ  

  o nố    ền vớ    u     o) bằng t y p ả  chém 02 nhát vào ốp gương    ếu  ậu 

bên p ả   e   t  b ển số 19A-086.41  ủ   n  L  àm đế gương bên p ả  bị gãy, g o 

gương và    p gương bên p ả  bị vỡ, bung   ỏ  vị trí b n đầu      y đ ện bên 

trong. Lúc này,  ng Nguyễn Quốc L ( à bố đẻ  ủ  anh Q), s n  năm 1960, trú tạ  

k u 1,  ã Đ,  uyện  , tỉn  P n  n t ấy và    hoán thì T vứt   o     ện trường rồ  

bỏ về n à. 

 ạ  Bản  ết  uận địn  g   tà  sản số 37/KL- HĐĐG S ngày 24/10/2023  ủ  

Hộ  đồng địn  g   tà  sản trong tố t ng   n  sự  uyện    n    ủy  ết  uận g   trị tài 

sản bị t  ệt  ạ   à 2.400.000đ (gồm: đế gương bên p ả  trị g   1.200.000đ; g o gương 

bên p ả , p í  trướ  trị g   600.000đ;    p gương bên p ả , p í  s u trị g   600.000đ). 

Qu  tr n  đ ều tr , Nguyễn Văn    ó  ấu   ệu mắ  bện  t m t ần, Cơ qu n 

Cản  s t đ ều tr  C ng  n  uyện   đã trưng  ầu  rung t m p  p y t m t ần   u vự  

m ền nú  p í  Bắ  g  m địn  t m t ần đố  vớ  Nguyễn Văn  .  ạ  Bản  ết  uận g  m 

địn  p  p y t m t ần số 220/KLGĐ ngày 30/12/2023  ủ   rung t m p  p y t m t ần 

  u vự  m ền nú  p í  Bắ   ết  uận Nguyễn Văn      ng bị mắ  bện  t m t ần, tạ  

t ờ  đ ểm t ự    ện  àn  v  p ạm tộ  và tạ  t ờ  đ ểm g  m địn    đủ   ả năng n ận 

t ứ  và đủ   ả năng đ ều    ển  àn  v . 
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Đối với ông Nguyễn Văn L (bác ruột của T), khi T lấy dao tại nhà ông L, 

ông L không biết nên ông L không phạm tội. 

Về xác minh tài sản: Ngoài những tài sản ph c v  sinh hoạt hàng ngày, bị 

cáo không có tài sản riêng gì có giá trị. 

Tại Cáo trạng số: 15/CT-VKSTT ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện T, tỉn  P đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn   về tộ  “Cố ý 

 àm  ư  ỏng tài sản” t eo quy định tại khoản 1 Đ ều 178 Bộ luật Hình sự. 

Tạ  p  ên tò , Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T, tỉnh P vẫn giữ 

nguyên qu n đ ểm truy tố và đề nghị Hộ  đồng xét x  tuyên bố bị cáo Nguyễn 

Văn   phạm tộ  “Cố    àm  ư  ỏng tài sản”; Áp d ng khoản 1 Đ ều 178, đ ểm i, s 

khoản 1, khoản Đ ều 51, Đ ều 38 Bộ luật Hình sự. 

X  phạt bị cáo Nguyễn Văn   từ 9 (Chín) đến 12(Mười hai) tháng tù.     

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Nguyễn Văn  . 

Về trách nhiệm dân sự: C   bên đã t ống nhất tự thoả thuận tại biên bản 

ngày 24/12/2023(Bút l c 151).  

Về x  lý vật chứng: Đ ểm a khoản 1, khoản 2 Đ ều 47 Bộ luật Hình sự; đ ểm 

a, c khoản 2 Đ ều 106 của Bộ luật tố t ng hình sự.   

Tịch thu tiêu hủy:  01 con dao bằng kim loạ   à  37,5 m,  ưỡi dao dài 23,5, 

một  ưỡi sắ , đầu bằng, đầu  ưỡi dao có 01 lỗ khuyết hình tròn, vị trí rộng nhất 

củ   ưỡ    o  à 8,2  m,  ưỡi dao nối liền với chuôi dao, chuôi dao dạng ống tròn, 

 à  17,5 m  ó đường kính 03cm.; 02 mảnh nhựa vỡ màu đen(01 mảnh có kích 

t ước 0,21m x 0,15m, 01 mản   ó  í   t ướ  0,08m   0,06m, đều  ó độ dày 

0,03m).  

 Về án phí: Áp d ng khoản 2 Đ ều 136 của Bộ luật Tố t ng hình sự. Điểm a 

khoản 1 Đ ều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

b n   ường v  Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và s  d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo phải chịu 200.000đ  n p í H n  sự sơ t ẩm. 

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, các tài liệu và chứng cứ được thẩm tra tại phiên 

tòa; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 

diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo.  
 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 rên  ơ s  nội dung v   n,  ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ v   n đã được 

tranh t ng tại phiên tòa, Hộ  đồng xét x  nhận địn  n ư s u: 

[1]. Về tố t ng:   

Hành vi, quyết định tố t ng củ  Cơ qu n đ ều tra công an huyện Thanh 

Thuỷ, tỉnh Phú Thọ, Đ ều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thuỷ, 

tỉnh Phú Thọ, Kiểm sát viên trong quá trìn  đ ều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ t   quy định của Bộ luật Tố t ng hình sự. Quá trình 

đ ều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến, khiếu nại về hành vi, 

quyết định của  ơ qu n t ến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng. Do đó,     

hành vi, quyết định tố t ng củ  Cơ qu n t ến hành tố t ng, người tiến hành tố 

t ng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Bị hạ , người có quyền lợ  và ng ĩ  v  liên quan, người làm chứng vắng 

mặt tại phiên tòa, Kiểm sát viên, bị   o đề nghị Hộ  đồng xét x  tiếp t c xét x  
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vắng mặt họ. Xét thấy bị hạ , người có quyền lợ  và ng ĩ  v  liên quan và người 

làm chứng đã  ó  ời khai thể hiện trong hồ sơ và v ệc vắng mặt của họ không gây 

tr  ngại cho việc xét x  v  án nên Hộ  đồng xét x   ăn  ứ Đ ều 292, 293 Bộ luật 

tố t ng hình sự để tiếp t c xét x  v  án là phù hợp.  

[2]. Về nội dung 

[1] Tại phiên tòa bị cáo đã      n ận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

n ư nội dung cáo trạng đã nêu, t ừa nhận nội dung cáo trạng truy tố  à đúng, 

không oan sai. Lời khai nhận của bị cáo tạ   ơ qu n đ ều tra và lời khai nhận tại 

p  ên tò  đều thống nhất với nhau, phù hợp với lời khai bị hại, người có quyền 

lợ  và ng ĩ  v  liên quan, người làm chứng và phù hợp với vật chứng thu giữ.  

Tại Kết luận định giá tài sản trong tố t ng hình sự số 37/KL-HĐĐG S 

ngày 24/10/2023 của Hộ  đồng định giá tài sản trong tố t ng hình sự huyện 

Thanh Thủy: Tài sản thiệt hại trong v  Hủy hoại tài sản 01 (Một) chiếc xe ô tô 

nhãn hiệu Toyota Vios E, màu sơn đen, biển kiểm soát 19A – 086.41, sản xuất 

năm 2015, đăng     ần đầu ngày 03/02/2015. Kết luận tài sản thiệt hại cần định 

giá gồm: “01 Thay thế đế gương bên p ải  giá: 1.200.000đồng; 01 Thay thế gáo 

gương bên p ả , p í  trướ  g  : 600.000đồng; 01 Thay thế ch p gương bên p ải 

g   600.000đồng; 01 s a chữa cánh c   trước bên phải bị  ướ  sơn trên   ện tích 

58cm x 17cm g   800.000đồng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là: 3.200.000đồng 

(ba triệu     trăm ng  n đồng)”. Qu  tr n  đ ều tr      định ngày 17/10/2023, 

Nguyễn Văn    ùng   o    m  àm  ư  ỏng gương    ếu hậu xe ôtô của anh L, 

thiệt hại tài sản  à 2.400.000đồng. Đối với  vết trượt  ướ  sơn trên   n    a xe 

bên phải yêu cầu định giá, tính thiệt hại và công s a chữ   à 800.000đồng, không 

phải do T gây nên và an  Hà Văn L  ũng     n ận không phải do T gây ra các 

vết  ướ  sơn trên diện tí   58 m   17 m g   800.000đồng cho bị cáo nên chỉ tính 

tổng thiệt hạ   à 2.400.000đồng.   

N ư vậy Hộ  đồng xét x   ó đủ  ơ s  khẳng định: Ngày 17/10/2023, tại 

khu vực cổng nhà anh Nguyễn Quang Q tạ    u 1  ã Đ,  uyện T, tỉnh P, Nguyễn 

Văn   đã dùng 01 con dao bằng kim loạ   à  37,5 m ( ưỡi dao dài 23,5cm, một 

 ưỡi sắ , đầu bằng, đầu  ưỡi dao có 01 lỗ khuyết hình tròn, vị trí rộng nhất củ   ưỡi 

  o  à 8,2  m,  ưỡi dao nối liền với chuôi dao) bằng tay phải chém 02 nhát vào ốp 

gương    ếu hậu bên phải xe ô tô biển số 19A-086.41 củ   n  Hà Văn L  àm đế 

gương bên p ải bị gãy, g o gương và    p gương bên p ải bị vỡ, bung khỏi vị trí 

b n đầu h  dây đ ện bên trong, gây thiệt hạ  2.400.000đ. Do đó  ành vi của 

Nguyễn Văn   đã  ấu thành tội “Cố    àm  ư  ỏng tài sản” t eo quy định tại 

Khoản 1, Đ ều 178 Bộ luật hình sự. 

Khoản 1 Đ ều 178 Bộ luật Hình sự quy định: 

 "1. Người nào hủy hoại hoặc cố    àm  ư  ỏng tài sản củ  người khác trị 

giá từ 2.000.000 đồng đến  ưới 50.000.000 triệu đồng hoặ   ướ  2.000.000 đ, 

n ưng t uộc một trong     trường hợp s u đ y t   bị phạt tiền từ 10.000.000 

đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm  oặc phạt tù 

từ 06 t  ng đến 03 năm: 

…;” 

Tính chất v  án là ít nghiêm trọng, tuy nhiên hành vi của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, làm mất trật tự trị an, gây bất bình trong cộng đồng   n  ư. Bị 

cáo nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật ngăn  ấm n ưng v  không làm 
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chủ được hành vi của mình nên cố    àm  ư  ỏng tài sản củ  người khác. Hành vi 

của bị   o đã   m p ạm trực tiếp đến quyền s  hữu tài sản củ  người khác, là 

khách thể được luật hình sự bảo vệ mà mọi hành vi xâm phạm đến đều bị x  lý. 

Do vậy cần phải xét x  ng  êm đối với bị   o để có tác d ng giáo d c riêng, 

phòng ngừa chung. 

Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thấy rằng:  

Qu  tr n  đ ều tr , Nguyễn Văn    ó  ấu   ệu mắ  bện  t m t ần, Cơ qu n 

Cản  s t đ ều tr  C ng  n  uyện   đã trưng  ầu  rung t m p  p y t m t ần   u vự  

m ền nú  p í  Bắ  g  m địn  t m t ần đố  vớ  Nguyễn Văn  .  ạ  Bản  ết  uận g  m 

địn  p  p y t m t ần số 220/KLGĐ ngày 30/12/2023  ủ   rung t m p  p y t m t ần 

  u vự  m ền nú  p í  Bắ   ết  uận:  

1. Nguyễn Văn  , s n  năm 1999, trú tạ : K u 1,  ã Đ,  uyện  , tỉn  P không 

bị bện    m t ầm. 

2.  ạ  t ờ  đ ểm t ự    ện  àn  v  p ạm tộ  ngày 17/10/2023 Nguyễn Văn   

   ng bị bện    m t ần. Nguyễn Văn   đủ   ả năng n ận t ứ  và đủ   ả năng đ ều 

   ển  àn  v . 

3. H ện tạ (t ờ  đ ểm g  m địn ) Nguyễn Văn      ng bị bện    m t ần. 

Nguyễn Văn   đủ   ả năng n ận t ứ  và đủ   ả năng đ ều    ển  àn  v  là  ợp pháp. 

Bị cáo Nguyễn Văn   không có tiền án. Tiền sự: Quyết định x  phạt vi 

phạm hành chính số 04/QĐ-XPHC ngày 04/8/2022 của Công an  ã Đ, Nguyễn 

Văn   bị  rư ng C ng  n  ã Đ    phạt 1.500.000đ về hành vi s  d ng trái phép 

chất ma túy, chấp hành xong ngày 19/10/2022 và Quyết định áp d ng biện pháp 

x  lý hành chính giáo d c tạ   ã, p ường, thị trấn số 162/QĐ-XPTT ngày 

16/8/2022 của UBND  ã Đ, Nguyễn Văn   bị Chủ tị   UBND  ã Đ quyết định 

áp d ng biện pháp giáo d c tạ   ã Đ trong t ời hạn 3 tháng, chấp hành xong ngày 

16/11/2022 và Lịch s  bản thân: Quyết định x  phạt vi phạm hành chính số 

03/QĐ-XPHC ngày 26/7/2022 củ  C ng  n  ã Đ, Nguyễn Văn   bị  rư ng Công 

 n  ã Đ    phạt 1.500.000đ về hành vi s  d ng trái phép chất ma túy, chấp hành 

 ong ngày 30/8/2022, đến n y đã đượ   o   à   ư  bị x  phạt vi phạm hành 

chính.  

Qu  tr n  đ ều tra, truy tố và tại phiên tòa bị   o đã thành khẩn khai báo, 

thể hiện t    độ ăn năn  ối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộ  trường hợp ít 

nghiêm trọng. Do vậy bị   o đượ   ư ng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự theo quy định tạ  Đ ểm i, s khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không 

phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự t eo Đ ều 52 Bộ luật hình sự. 

Do vậy khi quyết định hình phạt, Hộ  đồng xét x  sẽ xem xét áp d ng mức hình 

phạt sao cho phù hợp với tính chất, mứ  độ hành vi phạm tộ   ũng n ư n  n t  n, 

các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đối với bị cáo.  

[2] Về hình phạt bổ sung:  

  eo quy định tại khoản 5 Đ ều 178 Bộ luật hình sự t   “Người phạm tội 

còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm 

nhiệm chức v , cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 

năm”.  uy n  ên qu  tr n  đ ều tr      định bị cáo làm công việc tự do, không 

có nghề nghiệp,  không có thu nhập ổn định, bị cáo không có tài sản riêng có 

giá trị. Do đó Hộ  đồng xét x  miễn áp d ng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là 

phù hợp. 
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[3] Về vật chứng:  

- Đối với 01 con dao bằng kim loạ   à  37,5 m,  ưỡi dao dài 23,5, một  ưỡi 

sắ , đầu bằng, đầu  ưỡi dao có 01 lỗ khuyết hình tròn, vị trí rộng nhất củ   ưỡi 

  o  à 8,2  m,  ưỡi dao nối liền với chuôi dao, chuôi dao dạng ống tròn, dài 

17,5 m  ó đường kính 03cm. Xét thấy cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp. 

- Đối với 02 mảnh nhựa vỡ màu đen(01 mản   ó  í   t ước 0,21m x 

0,15m, 01 mản   ó  í   t ướ  0,08m   0,06m, đều  ó độ dày 0,03m) xét thấy cần 

tịch thu tiêu hủy là phù hợp. 

- Đối với 01 xe ôtô nhãn hiệu Toyota, loạ   e V os, màu sơn đen, BKS: 

19A-08641 bị hỏng gương    ếu hậu bên phải và bị trầy  ước cánh c a phía 

trước bên phải. Do vậy cần xác nhận  ơ qu n  ản  s t đ ều tra Công an huyện T, 

tỉn  P đã trả   o  n  Hà Văn L theo biên bản về việc trả lại tài sản, đồ vật, tài liệu 

ngày 30/10/2023. An  Hà Văn L đã n ận lại tài sản là phù hợp.   

- Đối với 01(một) con dao bằng kim loạ   à  47 m,  ưỡi dao dài 35cm, một 

 ưỡi sắ , đầu bằng, vị trí rộng nhất 06cm, chuôi dao dài 12cm,  ó đường kính 

3,5cm, tay nắm chuôi dao bằng nhựa cứng màu xám. Do vậy cần xác nhận  ơ 

quan cản  s t đ ều tra Công an huyện T, tỉn  P đã trả cho bà Nguyễn Thị X theo 

biên bản về việc trả lại tài sản, đồ vật, tài liệu ngày 21/01/2024. Bà Nguyễn Thị X 

đã nhận lại tài sản là phù hợp.   

- Đối với: 

+  01(một) con dao bằng kim loại dài 42 m,  ưỡi dao dài 30cm, một  ưỡi 

sắ , đầu bằng, vị trí rộng nhất 6,2cm,  ưỡi dao nối liền với chuôi dao, chuôi dao 

dạng ống tròn,  ó đường kính 2,5cm; 

+  01(một) con dao thái bằng kim loạ   à  64 m,  ưỡi dao dài 38cm, dọc 

phần  ưỡi sắc của dao có gắn thanh kim loại là 0,7cm, 02 đầu dao có gắn chuôi 

dao bằng gỗ t  n tròn,  ó đường kính 2,5cm; 

+  01(một) con dao bằng kim loại dài 20 m,  ưỡi dao dài 11cm, rộng nhất 

3,5cm, đầu bằng,  ưỡi dao nối liền với chuôi dao, chuôi dao thân tròn bằng gỗ, có 

đường kính 1,5cm; 

Do vậy cần xác nhận  ơ qu n  ản  s t đ ều tra Công an huyện T, tỉn  P đã 

trả cho ông Nguyễn Văn L theo biên bản về việc trả lại tài sản, đồ vật, tài liệu 

ngày 21/01/2024. Ông Nguyễn Văn L đã nhận lại tài sản là phù hợp.   

[4] Về trách nhiệm dân sự: Qu  tr n  đ ều tra, Hà Văn L    ng đề nghị 

Nguyễn Văn   p ải bồ  t ường thiệt hại do T gây ra. C   bên đã t ống nhất tự 

thoả thuận tại biên bản ngày 24/12/2023(Bút l c 151). Do vậy cần xác nhận là 

phù hợp. 

[5] Đối vớ  t ương tí    ủa Nguyễn Văn  ,            sự việc xảy ra, bị Q 

và L khống chế gây nên, T từ chố  g  m địn  t ương tí   và    ng  ó đề nghị gì 

nên Hộ  đồng xét x     ng đặt ra giải quyết. 

[6] Đối với ông Nguyễn Văn L (bác ruột của T), khi T lấy dao tại nhà ông L, 

ông L không biết nên ông L không phạm tội. Cơ qu n đ ều tr     ng đề cập x  lý 

là phù hợp.  

 [7]. Về  n p í: Bị   o p ả    ịu 200.000 đồng (H   trăm ng  n đồng) án 

phí    n  sự t eo quy địn   ủ  p  p  uật.  

[8]. Bị cáo, bị hại, người có quyền lợ  ng ĩ  v  liên quan có quyền  àm đơn 

   ng   o t eo quy định của pháp luật. 
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[9]. Các quyết định tố t ng củ  Đ ều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình 

đ ều tra, truy tố là hợp p  p. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện 

T, tỉnh P về tội danh và hình phạt  ũng n ư những nội dung khác tại phiên tòa là 

 ó  ăn  ứ và phù hợp với nhận định của Hộ  đồng xét x  nên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾ  ĐỊNH: 
 

Căn  ứ khoản 1 Đ ều 178, đ ểm i, s khoản 1 Đ ều 51, Đ ều 38 Bộ luật hình 

sự.  

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn   phạm tội “Cố    àm  ư  ỏng tài sản”. 

2. X  phạt bị cáo Nguyễn Văn   12 (Mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bị   o đ  t    àn   n.   

3. Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Nguyễn Văn 

T. 

4. Về trách nhiệm dân sự: Qu  tr n  đ ều tra, Hà Văn L    ng đề nghị 

Nguyễn Văn   phải bồ  t ường thiệt hại do T. C   bên đã t ống nhất tự thoả 

thuận tại biên bản ngày 24/12/2023(Bút l c 151). Do vậy Hộ  đồng xét x  không 

đặt ra giải quyết. 

5. Về x  lý vật chứng: Đ ểm a khoản 1, khoản 2 Đ ều 47 Bộ luật Hình sự; 

đ ểm a, c khoản 2 Đ ều 106 của Bộ luật tố t ng hình sự.   

Tịch thu tiêu hủy:  

- 01(một) con dao bằng kim loạ   à  37,5 m,  ưỡi dao dài 23,5, một  ưỡi 

sắ , đầu bằng, đầu  ưỡi dao có 01 lỗ khuyết hình tròn, vị trí rộng nhất củ   ưỡi 

dao là 8,2  m,  ưỡi dao nối liền với chuôi dao. Chuôi dao dạng ống tròn, dài 

17,5 m  ó đường kính 03cm. 

- 02(hai) mảnh nhựa vỡ màu đen (01(một) mản   ó  í   t ước 0,21m x 

0,15m; 01(một) mản   ó  í   t ước 0,08m   0,06m, đều  ó độ dày 0,03m).  

 (Vật chứng trên hiện Chi c c thi hành án dân sự huyện T quản lý, theo biên 

bản giao nhận vật chứng ngày 15/3/2024).  

 6. Về án phí: Căn  ứ khoản 2 Đ ều 136 của Bộ luật Tố t ng hình sự. Điểm 

a khoản 1 Đ ều 23 Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy b n   ường v  Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và s  d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Buộc bị cáo Nguyễn Văn   phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ t ẩm. 

7. Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, bị 

cáo có mặt được quyền kháng cáo Bản án; Bị hại, người có quyền lợ , ng ĩ  v  

liên quan vắng mặt thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày, kể từ ngày nhận được Bản 

án hoặc Bản  n được niêm yết, để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét x  

theo trình tự phúc thẩm. 
 

 
N     ận: 
- VKSND tỉnh P; 

- VKSND huyện T, tỉnh P; 

- Công an huyện T, tỉnh P; 

- CQTHAHS;  

- Chi c c THA huyện T; 

- UBND xã Đ; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- S  tư p  p tỉnh P;  

- Bị cáo; Bị hại; NCQLNVLQ;  

- Lưu HS, VP.  

 

 
Nguyễn Thị Hƣơng Thuỷ 
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